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1 13360 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 12/2 10/07/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 168 Địa lí 7.00 Ba

2 13306 Nguyễn Thị Diễm Kiều 12/2 12/02/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 166 Địa lí 6.60 Ba

3 13235 Nguyễn Nhật Bôn 12/2 08/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 163 Địa lí 6.40 Khuyến khích

4 13338 Nguyễn Thị Diễm My 12/10 10/10/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 167 Địa lí 6.20 Khuyến khích

5 13409 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/4 01/01/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 170 Địa lí 6.00 Khuyến khích

6 13387 Võ Thị Tố  Oanh 12/3 20/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 170 Địa lí 5.80 Khuyến khích

7 12129 Trần Thị Tuyết Ngân 12/11 04/11/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 115 GDCD 8.00 Nhì

8 12062 Đinh Lý Hoàng 12/11 14/06/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 112 GDCD 7.20 Khuyến khích

9 12253 Mai Thanh Trà 12/7 25/12/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 120 GDCD 7.20 Khuyến khích

10 12033 Nguyễn Ánh Hương Dung 12/11 30/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 111 GDCD 6.80 Khuyến khích

11 12205 Lê Thuỷ Tiên 12/4 22/12/2005 Đồng Nai THPT Phạm Phú Thứ 118 GDCD 6.80 Khuyến khích

12 12039 Trương Thị Kiều Duyên 12/11 04/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 111 GDCD 6.60 Khuyến khích

13 12878 Phan Văn Thành 12/2 29/09/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 147 Hóa học 5.80 Ba

14 12711 Phạm Nguyễn Thùy Dung 12/2 21/04/2005 Hà Tĩnh THPT Phạm Phú Thứ 140 Hóa học 5.40 Khuyến khích

15 12739 Nguyễn Huy Hoàn 12/2 31/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 141 Hóa học 5.20 Khuyến khích

16 12868 Lê Quốc Tùng 12/2 25/07/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 147 Hóa học 5.20 Khuyến khích

17 13690 Nguyễn Thị Kim Tuyết 12/2 16/06/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 183 Lịch sử 8.80 Nhất

18 13506 Đỗ Thị Huyền Diệu 12/4 07/01/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 175 Lịch sử 8.40 Nhì

19 13762 Nguyễn Phi Hoàng Vũ 12/7 09/01/2005 Quảng Nam THPT Phạm Phú Thứ 186 Lịch sử 8.40 Nhì

20 13734 Lý Diệu Trân 12/11 06/10/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 184 Lịch sử 8.00 Ba

21 13485 Vũ Hoàng Lan Anh 12/6 12/05/2005 Quảng Bình THPT Phạm Phú Thứ 174 Lịch sử 7.20 Khuyến khích

22 13601 Phan Anh Lực 12/11 19/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 179 Lịch sử 7.20 Khuyến khích

23 13756 Trần Thị Thanh Vân 12/8 26/09/2005 Quảng Nam THPT Phạm Phú Thứ 185 Lịch sử 7.00 Khuyến khích
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24 13518 Lê Thị Thùy Đan 12/11 18/01/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 175 Lịch sử 6.80 Khuyến khích

25 13542 Trương Hồ Minh Hòa 12/7 09/11/2005 Quảng Nam THPT Phạm Phú Thứ 176 Lịch sử 6.80 Khuyến khích

26 14164 Trần Thị Ngọc Loan 12/2 22/10/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 204 Ngữ văn 6.75 Nhì

27 14286 Phan Anh Thư 12/2 08/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 209 Ngữ văn 6.75 Nhì

28 14089 Đặng Thị Kim Châu 12/1 14/02/2005 Thừa Thiên Huế THPT Phạm Phú Thứ 200 Ngữ văn 6.50 Nhì

29 14218 Nguyễn Thị Yến Nhi 12/2 18/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 206 Ngữ văn 6.50 Nhì

30 14169 Trương Thị Sao Mai 12/2 16/12/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 204 Ngữ văn 6.25 Nhì

31 14083 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 12/2 08/06/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 200 Ngữ văn 6.00 Ba

32 14226 Trần Thị Kim Nhung 12/2 22/04/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 206 Ngữ văn 6.00 Ba

33 14199 Vương Hoàng Bảo Ngọc 12/1 14-11-05 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 205 Ngữ văn 5.50 Khuyến khích

34 14463 Lê Uyên Nhi 12/2 01/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 217 Sinh học 8.60 Nhất

35 14567 Triệu Hồng Tường Vy 12/2 12/08/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 221 Sinh học 8.40 Nhất

36 14423 Đặng Thị Diệu Linh 12/3 28/09/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 215 Sinh học 7.00 Ba

37 14493 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12/6 30/05/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 218 Sinh học 6.00 Khuyến khích

38 14543 Nguyễn Nhật Diễm Trinh 12/9 06/04/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 220 Sinh học 5.60 Khuyến khích

39 12299 Nguyễn Ngọc Kim Anh 12/2 24/12/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 123 Tiếng Anh 6.20 Khuyến khích

40 12563 Nguyễn Xuân Hy Vọng 12/1 17/09/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 134 Tiếng Anh 5.80 Khuyến khích

41 13900 Nguyễn Thành Lập 12/2 27/06/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 192 Toán 7.40 Nhất

42 13847 Nguyễn Thuỳ Phúc Hoà 12/2 17/11/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 190 Toán 6.80 Ba

43 14016 Võ Trường Thành 12-2 12/02/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 197 Toán 6.80 Ba

44 14056 Trần Ngọc Vũ 12/2 26/11/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 199 Toán 5.60 Khuyến khích

45 13060 Lê Thị Thảo My 12/2 16/02/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 155 Vật lí 6.40 Ba

46 13173 Bùi Thùy Trâm 12/2 04/11/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 160 Vật lí 5.80 Khuyến khích

47 12962 Phạm Thái Dương 12/1 11/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 151 Vật lí 5.40 Khuyến khích

48 13179 Phạm Trịnh Triêm 12/2 15/02/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 160 Vật lí 5.40 Khuyến khích

49 13047 Nguyễn Xuân Lĩnh 12/2 10/06/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 155 Vật lí 5.20 Khuyến khích

50 13103 Lê Ngọc Phước 12/2 15/03/2005 Đà Nẵng THPT Phạm Phú Thứ 157 Vật lí 5.20 Khuyến khích

Danh sách này có 50 học sinh./.


